
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non (MN1271) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCM15064 Phạm Thị Hải Anh 31/03/96 K15DLCMNA31

2 17DCM15065 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/07/96 K15DLCMNA32

3 17DCM15066 Phạm Thị Thu Hiền 26/05/96 K15DLCMNA33

4 17DCM15067 Nguyễn Thu Hồng 28/01/96 K15DLCMNA34

5 17DCM15069 Phan Thị Linh 20/06/96 K15DLCMNA35

6 17DCM15070 Tạ Thu Mai 20/04/96 K15DLCMNA36

7 17DCM15071 Nguyễn Thị Thu Nga 29/09/95 K15DLCMNA37

8 17DCM15072 Nguyễn Thị Hồng Ngân 01/09/95 K15DLCMNA38

9 17DCM15073 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09/07/96 K15DLCMNA39

10 17DCM15074 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/11/96 K15DLCMNA310

11 17DCM15075 Trần Thị Huyền Nhung 28/01/96 K15DLCMNA311

12 17DCM15076 Nguyễn Thị Thu Oanh 16/12/96 K15DLCMNA312

13 17DCM15077 Phan Thị Th¬m 15/09/92 K15DLCMNA313

14 17DCM15078 Bùi Thị Hải Yến 13/05/94 K15DLCMNA314

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non (MN1271) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150251 Lê Thùy D¬ng 12/08/93 K15DLTMNA81

2 17DM150252 Vũ Thị Thu Hà 12/07/94 K15DLTMNA82

3 17DM150253 Trần Thị Thanh Hằng 06/10/97 K15DLTMNA83

4 17DM150254 Trần Thị Thu Hồng 10/12/92 K15DLTMNA84

5 17DM150255 Ma Thị Thanh Huyền 23/02/97 K15DLTMNA85

6 17DM150256 Nguyễn Thị Hoa Mai 02/03/97 K15DLTMNA86

7 17DM150257 Trần Thị Mai 10/07/92 K15DLTMNA87

8 17DM150258 Trần Thị Hồng Ngọc 03/02/94 K15DLTMNA88

9 17DM150259 Hà Thị Minh Phú 15/11/92 K15DLTMNA89

10 17DM150260 Chu Thị Thu Trang 18/06/93 K15DLTMNA810

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non (MN1272) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCM15064 Phạm Thị Hải Anh 31/03/96 K15DLCMNA31

2 17DCM15065 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/07/96 K15DLCMNA32

3 17DCM15066 Phạm Thị Thu Hiền 26/05/96 K15DLCMNA33

4 17DCM15067 Nguyễn Thu Hồng 28/01/96 K15DLCMNA34

5 17DCM15068 Phạm Thị Thu Huyền 01/10/96 K15DLCMNA35

6 17DCM15069 Phan Thị Linh 20/06/96 K15DLCMNA36

7 17DCM15070 Tạ Thu Mai 20/04/96 K15DLCMNA37

8 17DCM15071 Nguyễn Thị Thu Nga 29/09/95 K15DLCMNA38

9 17DCM15072 Nguyễn Thị Hồng Ngân 01/09/95 K15DLCMNA39

10 17DCM15073 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09/07/96 K15DLCMNA310

11 17DCM15074 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/11/96 K15DLCMNA311

12 17DCM15075 Trần Thị Huyền Nhung 28/01/96 K15DLCMNA312

13 17DCM15076 Nguyễn Thị Thu Oanh 16/12/96 K15DLCMNA313

14 17DCM15077 Phan Thị Th¬m 15/09/92 K15DLCMNA314

15 17DCM15078 Bùi Thị Hải Yến 13/05/94 K15DLCMNA315

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non (MN1272) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150251 Lê Thùy D¬ng 12/08/93 K15DLTMNA81

2 17DM150252 Vũ Thị Thu Hà 12/07/94 K15DLTMNA82

3 17DM150253 Trần Thị Thanh Hằng 06/10/97 K15DLTMNA83

4 17DM150254 Trần Thị Thu Hồng 10/12/92 K15DLTMNA84

5 17DM150255 Ma Thị Thanh Huyền 23/02/97 K15DLTMNA85

6 17DM150256 Nguyễn Thị Hoa Mai 02/03/97 K15DLTMNA86

7 17DM150257 Trần Thị Mai 10/07/92 K15DLTMNA87

8 17DM150258 Trần Thị Hồng Ngọc 03/02/94 K15DLTMNA88

9 17DM150259 Hà Thị Minh Phú 15/11/92 K15DLTMNA89

10 17DM150260 Chu Thị Thu Trang 18/06/93 K15DLTMNA810

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Mỹ học đại cơng (VN1209) - 04 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCM15064 Phạm Thị Hải Anh 31/03/96 K15DLCMNA31

2 17DCM15065 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/07/96 K15DLCMNA32

3 17DCM15066 Phạm Thị Thu Hiền 26/05/96 K15DLCMNA33

4 17DCM15067 Nguyễn Thu Hồng 28/01/96 K15DLCMNA34

5 17DCM15068 Phạm Thị Thu Huyền 01/10/96 K15DLCMNA35

6 17DCM15069 Phan Thị Linh 20/06/96 K15DLCMNA36

7 17DCM15070 Tạ Thu Mai 20/04/96 K15DLCMNA37

8 17DCM15071 Nguyễn Thị Thu Nga 29/09/95 K15DLCMNA38

9 17DCM15072 Nguyễn Thị Hồng Ngân 01/09/95 K15DLCMNA39

10 17DCM15073 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09/07/96 K15DLCMNA310

11 17DCM15074 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/11/96 K15DLCMNA311

12 17DCM15075 Trần Thị Huyền Nhung 28/01/96 K15DLCMNA312

13 17DCM15076 Nguyễn Thị Thu Oanh 16/12/96 K15DLCMNA313

14 17DCM15077 Phan Thị Th¬m 15/09/92 K15DLCMNA314

15 17DCM15078 Bùi Thị Hải Yến 13/05/94 K15DLCMNA315

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Mỹ học đại cơng (VN1209) - 04 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150251 Lê Thùy D¬ng 12/08/93 K15DLTMNA81

2 17DM150252 Vũ Thị Thu Hà 12/07/94 K15DLTMNA82

3 17DM150253 Trần Thị Thanh Hằng 06/10/97 K15DLTMNA83

4 17DM150254 Trần Thị Thu Hồng 10/12/92 K15DLTMNA84

5 17DM150255 Ma Thị Thanh Huyền 23/02/97 K15DLTMNA85

6 17DM150256 Nguyễn Thị Hoa Mai 02/03/97 K15DLTMNA86

7 17DM150257 Trần Thị Mai 10/07/92 K15DLTMNA87

8 17DM150258 Trần Thị Hồng Ngọc 03/02/94 K15DLTMNA88

9 17DM150259 Hà Thị Minh Phú 15/11/92 K15DLTMNA89

10 17DM150260 Chu Thị Thu Trang 18/06/93 K15DLTMNA810

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Cơ sở văn hoá Việt Nam (VN1251) - 11 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCM15065 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/07/96 K15DLCMNA31

2 17DCM15066 Phạm Thị Thu Hiền 26/05/96 K15DLCMNA32

3 17DCM15067 Nguyễn Thu Hồng 28/01/96 K15DLCMNA33

4 17DCM15069 Phan Thị Linh 20/06/96 K15DLCMNA34

5 17DCM15070 Tạ Thu Mai 20/04/96 K15DLCMNA35

6 17DCM15071 Nguyễn Thị Thu Nga 29/09/95 K15DLCMNA36

7 17DCM15072 Nguyễn Thị Hồng Ngân 01/09/95 K15DLCMNA37

8 17DCM15073 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09/07/96 K15DLCMNA38

9 17DCM15074 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/11/96 K15DLCMNA39

10 17DCM15076 Nguyễn Thị Thu Oanh 16/12/96 K15DLCMNA310

11 17DCM15077 Phan Thị Th¬m 15/09/92 K15DLCMNA311

12 17DCM15078 Bùi Thị Hải Yến 13/05/94 K15DLCMNA312

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Cơ sở văn hoá Việt Nam (VN1251) - 11 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150251 Lê Thùy D¬ng 12/08/93 K15DLTMNA81

2 17DM150252 Vũ Thị Thu Hà 12/07/94 K15DLTMNA82

3 17DM150253 Trần Thị Thanh Hằng 06/10/97 K15DLTMNA83

4 17DM150254 Trần Thị Thu Hồng 10/12/92 K15DLTMNA84

5 17DM150255 Ma Thị Thanh Huyền 23/02/97 K15DLTMNA85

6 17DM150256 Nguyễn Thị Hoa Mai 02/03/97 K15DLTMNA86

7 17DM150257 Trần Thị Mai 10/07/92 K15DLTMNA87

8 17DM150258 Trần Thị Hồng Ngọc 03/02/94 K15DLTMNA88

9 17DM150259 Hà Thị Minh Phú 15/11/92 K15DLTMNA89

10 17DM150260 Chu Thị Thu Trang 18/06/93 K15DLTMNA810

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN


